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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA THƯƠNG MẠI 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Quản trị bán lẻ 

Mã học phần:  71SCMN40203 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71SCMN40203 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

 

1. Format đề thi 

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

- Tên các phương án lựa chọn: in hoa, in đậm 

- Không sử dụng nhảy chữ/số tự động (numbering) 

- Mặc định phương án đúng luôn luôn là Phương án A ghi ANSWER: A 

- Tổng số câu hỏi thi: 

- Quy ước đặt tên file đề thi: 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TNTL_De 1 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TNTL_De 1_Mã đề (Nếu sử dụng 

nhiều mã đề cho 1 lần thi). 

 

2. Giao nhận đề thi 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, đáp án/rubric. Trưởng Khoa/Bộ môn gửi đề thi, đáp án/rubric 

về Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf 

(nén lại và đặt mật khẩu file nén) và nhắn tin + họ tên người gửi qua số điện thoại 

0918.01.03.09 (Phan Nhất Linh). 

- Khuyến khích Giảng viên biên soạn và nộp đề thi, đáp án bằng File Hot Potatoes. Trung 

tâm Khảo thí gửi kèm File cài đặt và File hướng dẫn sử dụng để hỗ trợ Quý Thầy Cô. 

  

mailto:khaothivanlang@gmail.com
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi thi 

số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Phân tích ưu nhược 

điểm các loại mô 

hình bán lẻ và mô 

hình Fulfillment. 

TRẮC 

NGHIỆM 
10% 

Câu hỏi 

1-3 
2 PI 3.1 

CLO 2 

Phân tích các yếu 

tố ảnh hưởng đến 

hành vi tiêu dùng; 

quy trình xử lý đơn 

hàng bán lẻ; và số 

lượng tồn kho an 

toàn. 

TRẮC 

NGHIỆM 
30% 

Câu hỏi 

4-10 
2 PI 3.2 

CLO 4 

Đánh giá hiệu quả 

quản trị tồn kho 

thông các chỉ số 

phân tích. 

TỰ 

LUẬN 
40% 

Câu 1 

của 

phần tự 

luận 

4 PI 7.1 

CLO 

5 

Tuân thủ các quy 

định tại nơi học tập 

và làm việc, các 

quy định của pháp 

luật và các giá trị 

đạo đức; đồng thời 

thể hiện được tinh 

thần trách nhiệm; 

khả năng chịu được 

áp lực trong công 

việc; trung thực; có 

tính kỷ luật trong 

môi trường học tập 

và làm việc; và có 

ý thức tự học suốt 

đời. 

TỰ 

LUẬN + 

TRẮC 

NGHIỆM 

20% 
Tất cả 

câu hỏi 
2 PI 10.1 

 
Chú thích các cột: 

(1) Chỉ liệt kê các CLO được đánh giá bởi đề thi kết thúc học phần (tương ứng như đã mô tả trong 

đề cương chi tiết học phần). Lưu ý không đưa vào bảng này các CLO không dùng bài thi kết thúc học 

phần để đánh giá (có một số CLO được bố trí đánh giá bằng bài kiểm tra giữa kỳ, đánh giá qua dự 

án, đồ án trong quá trình học hay các hình thức đánh giá quá trình khác chứ không bố trí đánh giá 

bằng bài thi kết thúc học phần). Trường hợp một số CLO vừa được bố trí đánh giá quá trình hay giữa 

kỳ vừa được bố trí đánh giá kết thúc học phần thì vẫn đưa vào cột (1) 

(2) Nêu nội dung của CLO tương ứng. 

(3) Hình thức kiểm tra đánh giá có thể là: trắc nghiệm, tự luận, dự án, đồ án, vấn đáp, thực hành 

trên máy tính, thực hành phòng thí nghiệm, báo cáo, thuyết trình,…, phù hợp với nội dung của CLO 

và mô tả trong đề cương chi tiết học phần. 
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(4) Trọng số mức độ quan trọng của từng CLO trong đề thi kết thúc học phần do giảng viên ra đề 

thi quy định (mang tính tương đối) trên cơ sở mức độ quan trọng của từng CLO. Đây là cơ sở để 

phân phối tỷ lệ % số điểm tối đa cho các câu hỏi thi dùng để đánh giá các CLO tương ứng, bảo đảm 

CLO quan trọng hơn thì được đánh giá với điểm số tối đa lớn hơn. Cột (4) dùng để hỗ trợ cho cột 

(6). 

(5) Liệt kê các câu hỏi thi số (câu hỏi số … hoặc từ câu hỏi số… đến câu hỏi số…) dùng để kiểm 

tra người học đạt các CLO tương ứng. 

(6) Ghi điểm số tối đa cho mỗi câu hỏi hoặc phần thi. 

(7) Trong trường hợp đây là học phần cốt lõi - sử dụng kết quả đánh giá CLO của hàng tương ứng 

trong bảng để đo lường đánh giá mức độ người học đạt được PLO/PI - cần liệt kê ký hiệu PLO/PI có 

liên quan vào hàng tương ứng. Trong đề cương chi tiết học phần cũng cần mô tả rõ CLO tương ứng 

của học phần này sẽ được sử dụng làm dữ liệu để đo lường đánh giá các PLO/PI. Trường hợp học 

phần không có CLO nào phục vụ việc đo lường đánh giá mức đạt PLO/PI thì để trống cột này. 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm, 10 câu hỏi) 

Chọn câu ĐÚNG về hoạt động Fulfillment 

A. HOẠT ĐỘNG FULFILLMENT BAO GỒM LƯU TRỮ, LẤY HÀNG, ĐÓNG 

GÓI, GIAO HÀNG VÀ NHẬN HÀNG TRẢ LẠI. 

B. Các công ty dịch vụ Logistics 3PL không phải là đơn vị cung cấp dịch vụ Fulfillment. 

C. Hoạt động Fulfillment chỉ được thuê ngoài 

D. Tất cả đều đúng. 

ANSWER: A 

Đặc điểm mô hình Drop-shipping   

A. DOANH NGHIỆP TIẾT KIỆM CHI PHI LƯU TRỮ VÀ TỒN KHO 

B. Hoạt động dựa trên mô hình Click-and-collect. 

C. Các hoạt động fulfillment được thực hiện dựa trên mô hình thương mại điện tử click-

and-mortal. 

D. Tất cả đều đúng. 

ANSWER: A 

Người tiêu dùng có thể truy xuất được thông tin đơn hàng là thuộc nhân tố nào mà ảnh hưởng 

đến việc cải thiện chất lượng trải nghiêm hoạt động Fulfillment: 

A. NHÂN TỐ THÔNG TIN ĐƠN HÀNG 

B. Nhân tố sự thuận tiện 

C. Nhân tố khả năng điều chuyển hàng hóa 

D. Tất cả đều sai.  

ANSWER: A 

Tác dụng của mạng extranet bao gồm: 

A. TĂNG KHẢ NĂNG BÁO MẬT CỦA QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN 

GIỮA DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VÀ ĐỐI TÁC. 

B. Giảm lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu 

C. Truy xuất nguồn gốc hàng hóa 

D. Tất cả đều đúng 

ANSWER: A 

Chiến lược định vị sản phẩm trên thị trường tiêu dùng bao gồm: 

A. TẤT CẢ ĐỀU ĐÚNG 

B. Định vị so sánh 
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C. Định vị dựa trên thuộc tính sản phẩm 

D. Định vị dựa trên đối tượng khách hàng 

ANSWER: A 

Loại hình bán lẻ nào hoạt động dựa trên việc cung cấp nền tảng số hóa mà cho phép các doanh 

nghiệp bán lẻ và người tiêu dùng gặp nhau, và thu phí giao dịch dựa trên mỗi đơn hàng được 

thực hiện? 

A. SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

B. Siêu thị 

C. Cửa hàng tạp hóa 

D. Tất cả đều đúng 

ANSWER: A 

Theo mô hình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Carroll, các doanh nghiệp bán lẻ có bao 

nhiêu trách nhiệm đối với xã hội?  

A. 4 TRÁCH NHIỆM 

B. 5 trách nhiệm 

C. 6 trách nhiệm 

D. Tất cả đều sai 

ANSWER: A 

Đặc điểm của siêu thị tổng hợp hạng 1 bao gồm: 

A. DIỆN TÍCH TRÊN 5.000M2 VÀ 20.000 TÊN HÀNG 

B. Diện tích trên 2.000m2 và 10.000 tên hàng 

C. Diện tích trên 500m2 và 4.000 tên hàng.  

D. Tất cả đều sai 

ANSWER: A 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng bao gồm: 

A. TẤT CẢ ĐỀU ĐÚNG 

B. Văn hóa 

C. Xã hội 

D. Cá nhân 

ANSWER: A 

Công nghệ nào giúp người tiêu dùng có thể truy xuất được nguồn gốc hàng hóa khi mua hàng 

tại siêu thị 

A. BLOCKCHAIN 

B. EDI 

C. Extranet 

D. Tất cả đều sai 

ANSWER: A 

PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm, 2 câu hỏi) 

Câu hỏi 1: (5 điểm) 

Công ty ABC là doanh nghiệp bán lẻ chuyên cung cấp thiết bị điện tử. Dữ liệu bán hàng 

hàng năm của công ty như sau: 

Năm Doanh số bán hàng 

2019 110.000 sản phẩm 

2020 90.000 sản phẩm 
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2021 80.000 sản phẩm 

2022 120.000 sản phẩm 

Sinh viên hãy xác định: 

a. Doanh số bán hàng trung bình tháng trong 4 năm 

b. Tồn kho an toàn khi thời gian giao hàng của nhà cung cấp là 5 ngày, mức độ dịch vụ 

chu kỳ là 90%, và công ty bán hàng liên tục 365 ngày/năm.  

c. Điểm tái hàng (ROP)  

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần 

câu hỏi 

Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi 

chú 

I. Trắc nghiệm 5.0  

Câu 1 – 

10 

 0.5  

II. Tự luận 5.0  

Nội 

dung 1 

a.  

- Doanh số bán hàng trung bình năm trong 4 năm 

= (110.000+90.000+80.000+120.000)/4    (0,25đ) 

= 100.000 sản phẩm       (0,25đ) 

- Doanh số bán hàng trung bình tháng trong 4 năm 

= 100.000/12        (0,25đ) 

= 8.333,33 sản phẩm       (0.25đ) 

b.  

- Độ lệch chuẩn doanh số bán hàng theo năm trong 4 năm 

       (0.25đ) 

      = √
(𝟏𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎−𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎)𝟐+(𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎−𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎)𝟐+(𝟖𝟎.𝟎𝟎𝟎−𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎)𝟐+(𝟏𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎−𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎)𝟐

𝟒 −𝟏
 

         (0.25đ) 

= √
(𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎)𝟐+(−𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎)𝟐+(−𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎)𝟐+(𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎)𝟐

𝟑
   (0.25đ) 

= √
𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎+𝟒𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎+𝟒𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟑
              (0.25đ) 

=  √𝟑𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟑, 𝟑𝟑      (0.25đ) 

    = 18.257,42 sản phẩm      (0.25đ) 

5.0  
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- Độ lệch chuẩn doanh số bán hàng theo ngày trong 4 năm  

= 18257,42/365       (0,25đ) 

= 50,02 sản phẩm       (0.25đ) 

- Tồn kho an toàn = Hệ số mức độ dịch vụ chu kỳ x độ lệch chuẩn 

doanh số bán hàng theo ngày trong 4 năm x 

√𝒕𝒉ờ𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒉à𝒏𝒈                            (0,25đ) 

  = 1,28 x 50,02 x √𝟓          (0,25đ) 

   = 143,17 sản phẩm          (0,25đ) 

c. Doanh số bán hàng trung bình ngày trong 4 năm  

= 100.000/365       (0,25đ) 

= 273,97 sản phẩm       (0,25đ) 

Điểm tái đặt hàng (ROP)  = Doanh số bán hàng trung bình ngày 

trong 4 năm x thời gian giao hàng + tồn kho an toàn   

                                                               (0,25đ) 

= 273,97 x 5 + 143,17      (0,25đ) 

= 1513,02 sản phẩm      (0,25đ) 

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024 

  

Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 
Th.S Nguyễn Viết Tịnh  

 

Nguyễn Minh Đức 

 
 


